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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7389
	Nguyễn Hoàng Phi
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	2 
	7388
	Cao Thế anh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	3 
	7387
	Đặng Thị Diệu Hằng
	Đức Ninh, Đồng Hới

	4 
	7386
	Nguyễn Như Quỳnh
	Đức Ninh, Đồng Hới

	5 
	7385
	Bùi Thị Kim Liên
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	6 
	7384
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Đức Ninh, Đồng Hới

	7 
	7383
	Nguyễn Thành Phan
	Quảng Long, ba Đồn

	8 
	7381
	Phan Việt Hoàng
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	9 
	7380
	Mai Xuân Mạnh
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	10 
	7378
	Nguyễn Anh Hồng
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	11 
	7377
	Nguyễn Ngọc Trâm
	Quảng Tân, ba Đồn

	12 
	7376
	Hoàng Văn Điệp
	Phong Nha, Bố Trạch

	13 
	7375
	Hoàng Văn Cường
	Phong Nha, Bố Trạch

	14 
	7374
	Ngô Tiến Duẫn
	NTB, Lệ Thủy

	15 
	7373
	Lê Phương Nam
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	16 
	7372
	Trần Đình Luật
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	17 
	7371
	Lê Văn Báu
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	18 
	7370
	Đinh Xuân Hường
	Quy Đạt, Minh hóa

	19 
	7369
	Hoàng Quốc Trường
	Quảng Lộc, ba Đồn

	20 
	7368
	Dương Thị Hằng
	Hải Phú, Bố Trạch

	21 
	7367
	Trần Văn Nghiêm
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới

	22 
	7366
	Nguyễn Công Danh
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	23 
	7365
	Trương Thị Ngọc Huyền
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	24 
	7421
	Mai Thị Yến
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	25 
	7420
	Trần Ánh Dương
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	26 
	7419
	Hoàng Mai Thị Mỹ Linh
	Quảng Thuận, ba Đồn

	27 
	7418
	Nguyễn quốc Hùng
	NTB, Lệ Thủy

	28 
	7417
	Đỗ Thanh Hùng
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	29 
	7416
	Võ Thanh Tùng
	sơn Thủy, Lệ Thủy

	30 
	7415
	Bùi Thị Thúy Hằng
	sơn Thủy, Lệ Thủy

	31 
	7412
	Mai Thị Phượng
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	32 
	7409
	Nguyễn Văn Nam
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	33 
	7393
	Nguyễn Thị Duyên
	Lâm Trạch, Bố Trạch

	34 
	7395
	Đinh Văn Hào
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	35 
	7398
	Nguyễn Văn Tây
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	36 
	7396
	Hoàng Văn Trương
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	37 
	7414
	Ngô Văn bình
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	38 
	7410
	Đặng Thị Quỳnh Trang
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	39 
	7411
	Nguyễn Trần Hà Ly
	Hải Thành, Đồng Hới

	40 
	7413
	Lê Thế Hoàng Vũ
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	41 
	7399
	Trương Văn Hùng
	Quảng Thọ, ba Đồn

	42 
	7400
	Cao Đức Thắng
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	43 
	7401
	Cao Minh vũ
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	44 
	7402
	Nguyễn Đông Dương
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	45 
	7404
	Dương Văn Toàn
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	46 
	7405
	Lê Thanh Long
	An Ninh, Quảng Ninh

	47 
	7406
	Phan Thị Ngọc An
	Đồng Hải, Đồng hới

	48 
	7394
	Huỳnh Thế Tây
	Bắc Lý, Đồng Hới

	49 
	7396
	Phạm Thị Thư Ninh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	50 
	7408
	Nguyễn Thị Hoa
	Quảng Lộc, ba Đồn

	51 
	7390
	Lê Quang  Hùng
	An Thủy, Lệ Thủy

	52 
	7391
	Phạm Thị Dung
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	53 
	7392
	Phùng Thị Ngọc Anh
	vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	54 
	7397
	Lê thị Ngọc Trâm
	Tây Trạch, Bố Trạch


